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FS-Wilson190S-ATS
Dòng xe nâng điện phòng sạch S2160/S2190/S2220
được thiết kế nhỏ gọn, tải trọng nâng 200kg, phù hợp
cho môi trường nhà máy, kho hàng và dây chuyền sản
xuất. Thiết bị sử dụng ắc quy 24V/20AH, tốc độ nâng
125mm/s, chiều cao nâng từ 1200mm đến 1800mm.
Thời gian sạc 6–8 giờ, chuẩn bảo vệ IP41 và có thể
nâng cấp lên IP66. Tùy chọn bánh xe trước (quay hoặc
cố định) linh hoạt cho từng điều kiện mặt sàn. Đây là giải
pháp lý tưởng cho các thao tác nâng hạ nhanh, an toàn
và hiệu quả.

Thông số kỹ thuật dòng xe nâng phòng sạch 200kg

Thông số S2160 S2190 S2220

Chiều cao cột nâng
Mast height (mm) 1600 1900 2200

Chiều cao nâng
Lifting height (mm) 1200 1500 1800

Tốc độ nâng
Lifting speed (mm/s) 125 mm/s 125 mm/s 125 mm/s

Cấp bảo vệ
IP Protection IP41 IP41 IP41

Pin
Battery 24V / 20AH Ắc quy chì 24V / 20AH Ắc quy chì 24V / 20AH Ắc quy chì

Nguồn sạc
Charging power 100–240VAC, 50/60Hz 100–240VAC, 50/60Hz 100–240VAC, 50/60Hz

Thời gian sạc
Charging time 6~8 giờ 6~8 giờ 6~8 giờ

Tải trọng
Load capacity 200kg
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Tuỳ chọn nâng cấp

Tùy chọn Mô tả

IP Protection IP66

Ø75mm Swivel wheel Chân trước cao 110mm

Ø80mm Fixed wheel Chân trước cao 85mm

Ghi chú: có thể được tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thực tế của khách hàng.

Liên hệ tư vấn và báo giá
Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · Email: sales@fullsharp.com.vn · Website: www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.
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